	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:            /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2017


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 07/8/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 

1. Tin nắng nóng
Ngày 07/8, nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi thuộc phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37.8 độ, Con Cuông và Tây Hiếu (Nghệ An) 37.3 độ. 
Dự báo: Từ ngày 08/8, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông nên nắng nóng sẽ mở rộng ra Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi cao trên 38 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 08/8
- Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. 

- Các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. 

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. 
II. TÌNH HÌNH MƯA:
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 06/8 đến 19h00 ngày 07/8, khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	KM 46 (Sơn La)
	62 mm
	
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	58 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	45 mm
	
	Z30D (Bình Thuận)
	41 mm

	Nâm Ty (Hà Giang)
	52 mm
	
	Eahleo (Đăk Lắk)
	51 mm

	Chợ Mới (Bắc Kạn)
	59 mm
	
	Krông Bông (Đăk Lắk)
	48 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 07/8 đến 07h00 ngày 08/8, các tỉnh Bắc Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 04/8 đến 19h00 ngày 07/8, khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm (tập trung vào 2 ngày 5 và 6/8), các khu vực khác có mưa đến mưa vừa, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Cẩm Ân (Yên Bái)
	183 mm
	
	Tuyên Quang (Tuyên Quang)
	160 mm

	Làng Giữa (Yên Bái)
	186 mm
	
	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	156 mm


	Ngòi Thía (Yên Bái)
	230 mm
	
	BĐ Hạ Hòa (Phú Thọ)
	153 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

- Mực nước lúc 7h00 ngày 08/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 4,24m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,89m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống, đến 7h ngày 09/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,60 m. Sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm, đến 19h/08/8, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,10m.

2. Các sông Nam Bộ:

Sông Cửu Long: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 06/8, trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,07m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,45m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm lúc 7h/07/08 là 112,02m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 11/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,35m; tại Châu Đốc lên mức 2,75m. Trong 24h tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 112,0m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 08/8/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP

(m)

	Sơn La
	7h
	07/8
	203,05
	118,38
	4.160
	3.049
	197,3
	5,75

	
	7h
	08/8
	203,48
	118,02
	3.531
	2.975
	
	6,18

	Hòa Bình
	7h
	07/8
	110,91
	13,13
	3.620
	1.980
	101
	9,91

	
	7h
	08/8
	111,65
	13,10
	3.620
	1.970
	
	10,65

	Tuyên Quang
	7h
	07/8
	109,37
	47,67
	1.082
	0
	105,2
	4,17

	
	7h
	08/8
	110,07
	47,83
	666
	0
	
	4,87

	Thác Bà
	7h
	07/8
	56,77
	20,87
	0
	0
	56,0
	0,77

	
	7h
	08/8
	56,85
	20,86
	0
	0
	
	0,76


Hiện các hồ chứa đang đóng toàn bộ các cửa xả đáy, có 04/06 đơn vị đề xuất phương án mở 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình (Viện Cơ học và Viện Quy hoạch thủy lợi đề nghị giữ nguyên hiện trạng.
2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 07/8/2017 của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập, tình hình tích nước tại các hồ chứa hiện nay cụ thể như sau: Hiện có 806 hồ chứa nhỏ ở Bắc Bộ đã đầy nước (giảm 03 hồ so với báo cáo ngày 06/8), các hồ chứa vừa và lớn ở Bắc Bộ đạt trung bình từ 65-75% dung tích thiết kế; có 588 hồ chứa nhỏ ở khu vực Bắc Trung Bộ đã đầy nước, các hồ chứa vừa và lớn ở Bắc Trung Bộ trung bình ở mức 70-75% dung tích thiết kế; khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ở mức 65-75% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55% dung tích thiết kế.
Theo báo cáo của các địa phương, các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đã vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tổ chức trực 24/24h khi có dự báo thời tiết nguy hiểm xảy ra trên lưu vực, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; hiện chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn công trình của các địa phương.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LŨ 

Không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 06/8/2017.
VI. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ
- Trong ngày 07/8, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cùng các Bộ, ngành đã tổ chức quyên góp, hỗ trợ, thăm hỏi động viên nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ, cụ thể:

+  Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ cùng các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông …đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả bị thiệt hại do mưa lũ tháng 8 năm 2017. 

+ Đoàn công tác Quốc hội do Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu đã đến thăm hỏi và động viên các gia đình bị thiệt hại tại tỉnh Sơn La. 

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cử 2 đoàn công tác do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại và kiểm tra về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái và tỉnh Sơn La, trong đó đã hỗ trợ tỉnh Yên Bái là 200 triệu đồng và tỉnh Sơn La là 250 triệu đồng, trao hàng hỗ trợ từ Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai (Trung tâm AHA) tới địa phương.

+ Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc tại tỉnh Yên Bái và Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đến tỉnh Sơn La, thăm hỏi và động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, gửi số tiền quyên góp là 1,5 tỷ đồng tới UBND tỉnh Yên Bái và 250 triệu đồng tới UBND tỉnh Sơn La để hỗ trợ địa phương, người dân khắc phục hậu quả. 

- Các địa phương đang tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, dựng lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh, bố trí chỗ ở cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở, khắc phục đường giao thông, sửa chữa công trình thủy lợi và cơ sở hạ tầng để ổn định đời sống nhân dân.

-Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nắng nóng, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả; tổng hợp thiệt hại.
VII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

Văn phòng thường trực đề xuất và kiến nghị một số công việc trọng tâm cần tiếp tục triển khai như sau: 


1. Tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích; cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi động viên những gia đình có người thiệt mạng; giúp dân sửa chữa lại nhà cửa, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, phục hồi sản xuất và đời sống.

2. Tiếp tục huy động lực lượng để khắc phục giao thông, nhất là các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện và các khu vực bị cô lập, chia cắt.  

3. Kiểm tra các hồ chứa nước, nhất là các hồ xung yếu, các hồ đã đầy nước hoặc gần đầy nước, các hồ chứa nước nhỏ do địa phương quản lý, xử lý kịp thời các sự cố,  chủ động tiêu nước thoát lũ để đảm bảo an toàn các hồ chứa./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
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